KẾ HOẠCH BÀI DẠY
BÀI 46: AC  ĂC  ÂC ( 2 tiết )
I. Yêu cầu cần đạt:
1. Kiến thức: 
- Nhận biết và đọc đúng các vần ac, ăc, âc; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có các vần ac, ăc, âc; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến ND đã đọc.
- Viết đúng các vần ac, ăc, âc (chữ cỡ vừa).
- Viết đúng các tiếng, từ ngữ có vần ac, ăc, âc.
2. Năng lực: 
- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa các vần ac, ăc, âc có trong bài học.
- Phát triển kỹ năng nói lời xin phép.
- Phát triển kỹ năng quan sát, nhận biết các chi tiết trong tranh về phong cảnh.
3. Phẩm chất: 
- Cảm nhận được vẻ đẹp một vùng đất của Tổ quốc, từ đó yêu mến hơn quê hương, đất nước.
II. Đồ dùng dạy học:
- Bài giảng điện tử
- Bộ đồ dùng TV
III. Các hoạt động dạy học:                    
Tiết 1
	  Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ôn và khởi động: 2-3’  
- HS hát 
- Đọc lại bài 45
- Nhận xét, tuyên dương.
2. Nhận biết: 4-5’
- HS quan sát tranh và trả lời các câu hỏi:         

- Em thấy gì trong tranh? 
-  Thuyết minh ngắn gọn nội dung tranh.
- Giới thiệu câu: Tây Bắc có ruộng bậc thang, có thác nước 
- Đọc mẫu, hướng dẫn đọc từng cụm từ.
- Giới thiệu vần mới ac, ăc, âc. 
- Viết tên bài lên bảng.
3. Đọc vần, tiếng, từ ngữ: 15-17’
a) Đọc vần:
+ So sánh các vần.
- Giới thiệu vần ac, ăc, âc.
- Yêu cầu các em phân tích lần lượt ba vần.
- Yêu cầu so sánh ba vần.


=> Chốt: Giống nhau cả ba vần đều có 2 âm, có âm n đứng sau. Khác nhau âm đứng trước.
+ Đánh vần các vần.
- Đánh vần mẫu các vần: ac, ăc, âc.
+ Đọc trơn các vần.
- Yêu cầu HS đọc trơn các vần.
+ Ghép chữ cái tạo vần.
- Yêu cầu cài vần ăc.
- Yêu cầu cài vần âc (bằng cách nhanh nhất)
- Yêu cầu cài vần ac (bằng cách nhanh nhất)
b) Đọc tiếng:
- Yêu cầu HS cài tiếng thác
- Yêu cầu HS nêu cách ghép
- Phân tích tiếng thác?
- Giới thiệu mô hình tiếng thác trên màn hình.
- Đọc đánh vần mẫu.
- Đọc trơn tiếng thác
- Đưa các tiếng trên màn hình: lạc, nhạc, mặc, nhắc, gấc, giấc
- Yêu cầu HS đọc  đánh vần.

- Yêu cầu HS đọc  đọc trơn.
- Các tiếng em vừa đọc có âm cuối nào?
- Các vần có âm đứng sau kết hợp 2 dấu thanh.
- Yêu cầu HS các tiếng trên thanh cài.


- Nhận xét tuyên dương.
c) Đọc từ ngữ :
+ Từ: bác sĩ
- Đưa ảnh, ảnh chụp gì ?
- Đưa từ: bác sĩ.
- Giải nghĩa: bác sĩ
- Trong từ bác sĩ tiếng nào có chứa vần mới ?
- Yêu cầu đọc đánh vần tiếng bác, đọc trơn  từ bác sĩ
+ Từ: mắc áo, quả gấc
- Tiến hành tương tự như từ bác sĩ.
- Hướng dẫn đọc từ: Đọc liền các tiếng trong từ.
- Yêu cầu đọc nối tiếp từ.

d) Đọc lại vần - tiếng - từ
- Yêu cầu đọc cá nhân, đọc đồng thanh.
- Nhận xét tuyên dương.
4. Viết bảng: 9-10’
+ Hướng dẫn viết ac, ăc, âc
- Hướng dẫn quy trình viết chữ ghi các vần: ac.
 Chữ ac gồm mấy con chữ? nêu độ cao các con chữ? Khoảng cách giữa các con chữ?
- Nêu quy trình viết và viết mẫu
- Có chữ ac, muốn ghi chữ ăc cô làm thế nào?
- Tương tự như vậy cô muốn chữ ghi vần âc cô thêm dấu gì?
- Yêu cầu HS viết  ac, ăc, âc

- Nhận xét, tuyên dương .
+ Hướng dẫn viết chữ: mắc áo, quả gấc
- Hướng dẫn quy trình viết chữ mắc áo
Chữ mắc áo gồm mấy chữ? nêu độ cao các con chữ? Khoảng cách giữa các chữ?
- Nêu quy trình viết
- HD quy trình viết chữ quả gấc (tương tự).
- Yêu cầu HS viết.

- Nhận xét, tuyên dương.
* Củng cố
- Các em vừa được học những vần mới nào?
- Nhận xét giờ học.
	
- Hs hát
- HS đọc – NX 


- Quan sát tranh, thảo luận  đại diện các nhóm trình bày .
… ruộng bậc thang, thác nước
- Lắng nghe


- HS đọc
- HS quan sát và lắng nghe.
- HS nhắc lại tên bài theo dãy



- HS lắng nghe
- HS phân tích.
- Giống nhau cả ba vần đều có 2 âm, có âm c đứng sau. Khác nhau âm đứng trước.



- HS đánh vần: CN, N, ĐT

- HS đọc trơn: CN, N, ĐT

- HS cài - nhận xét - đọc đồng thanh
- HS cài - nhận xét - đọc ĐT.
- HS cài -  đọc đồng thanh..

- HS cài – nhận xét
- 1 - 2 em nêu
- HS phân tích

- HS đánh vần: CN, N, ĐT
- HS đọc trơn: CN, N, ĐT


- HS đọc đánh vần nối tiếp theo dãy, đồng thanh.
- HS đọc trơn nối tiếp theo dãy, ĐT.
- Các tiếng vừa đọc có âm cuối c.

- Mỗi HS cài một tiếng có chứa vần mới.
- Đọc trơn một số tiếng.


- HS quan sát. 
… bác sĩ


- HS trả lời (tiếng bác)

- Một dãy đọc - cả lớp đọc.



- Đọc nối tiếp mỗi HS một từ, cả lớp đọc đồng thanh.

- 1 đến 2 HS đọc - cả lớp đọc ĐT.




… 2 con chữ, các con chữ cao 2 dòng li…
- HS quan sát
- Cô thêm dấu ă.

- Cô thêm dấu mũ.
- Viết bảng con ac, ăc, âc
- Nhận xét bài bạn.

- HS quan sát


- HS trả lời
- HS quan sát

- Viết bảng con: mắc áo, quả gấc
- Nhận xét bài bạn.


- Em được học vần ac  ăc  âc.




Tiết 2
	5. Viết vở: 9 - 10’



- Hướng dẫn cách trình bày: Các em cần quan sát kĩ chữ mẫu, viết theo mẫu. Lưu ý khoáng cách giữa các chữ trong từ. Mỗi dấu chấm là điểm đặt bút viết một chữ.
- Gv đưa vở mẫu
- Lệnh
- Quan sát hỗ trợ cho những HS gặp khó khăn khi viết hoặc viết chưa đúng khoảng cách
- Nhận xét và sửa lỗi cho HS 
6. Đọc: 15-17’
- Giới thiệu tranh và nội dung bài đọc
- GV yêu cầu HS đọc thầm và tìm các tiếng có vần an, ăn, ân.
- GV yêu cầu phân tích hoặc đánh vần các tiếng mới.
- GV yêu cầu HS xác định số câu trong đoạn. 
- Đọc nối tiếp câu
- GV HD đọc đoạn, đọc mẫu cả đoạn
- Yêu cầu đọc cả đoạn.
+Tìm hiểu nội dung: 


- Sa Pa ở đâu?
-Vào mùa hè, mỗi ngày, Sa Pa như có mấy mùa?
- Sa Pa có những gì?

- GV và HS thống nhất câu trả lời.
7. Nói theo tranh: 5-7’
- GV yêu cầu HS quan sát tranh trong SHS và nói về tình huống trong tranh.
- GV yêu cầu HS làm việc nhóm đôi, đóng vai thực hành nói lời xin phép.
GV và HS nhận xét.
8. Củng cố: 2-3’
- Hôm nay học bài gì?
- GV nhận xét chung giờ học
	
-  Mở vở Tập viết
- Đọc nội dung bài viết
- Nêu tư thế ngồi viết




-  Quan sát
- Cả lớp viết bài




- HS quan sát tranh
- HS đọc thầm, tìm.


- HS đọc  CN, ĐT, N

- HS đọc

- HS đọc
- HS thảo luận nhóm đôi, nội dung đoạn vừa đọc
- Đại diện nhóm trả lời trước lớp
… Tây Bắc
… bốn mùa
… Thác Bạc, Cầu Mây, bản Tả Van, Tả Phìn,  Sín Chải


- HS quan sát và thảo luận nhóm đôi 
- Hs nói về tình huống
- HS đóng vai thực hành nói lời xin phép trước cả lớp


- HS trả lời.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
_____________________________________________

